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15% Q1 Q2 Q3 10% H1 H2 H3 …...% L1 L2 L3 20% …...% 15% 40%

1 2127712572 Đặng Hoàng Thiên Ân B21DLL 0.0 0.0 0.0 0.0

2 2127712573 Lê Khánh Hoàn B21DLL 0.0 0.0 0.0 0.0

3 2126712575 Lê Kim Phương Oanh B21DLL 0.0 0.0 0.0 0.0

4 2126712576 Thân Thảo Quyên B21DLL 10.0 10.0 9.5 7.5

5 2127712577 Trà Quang Bảo Thạch B21DLL 10.0 10.0 7.0 6.5

6 2126712579 Phạm Thị Phương Thảo B21DLL 0.0 0.0 0.0 0.0

7 2126712580 Trần Lê Minh Thảo B21DLL 8.0 9.0 6.0 6.0

8 2126712582 Trịnh Thị Tường Vi B21DLL 7.0 8.0 8.0 8.0

9 2126712624 Đinh Thị Như Hằng B21DLL2 0.0 0.0 0.0 0.0

10 2127712625 Dương Tấn Huỳnh B21DLL2 10.0 10.0 8.0 8.0

11 2126712626 Nguyễn Lê Hoài Linh B21DLL2 0.0 0.0 0.0 0.0

12 2126712627 Hoàng Ngọc Linh B21DLL2 10.0 10.0 8.5 6.5

13 2126712628 Nguyễn Thị Hồng Loan B21DLL2 0.0 0.0 0.0 0.0

14 2127712629 Nguyễn Trọng Quốc B21DLL2 0.0 0.0 0.0 0.0

15 2126712630 Lê Huệ Thanh B21DLL2 10.0 10.0 10.0 8.5

16 2126712631 Trịnh Đỗ Thanh Trà B21DLL2 10.0 10.0 9.0 8.5

17 2127712632 Châu Ngọc Thạch Vĩ B21DLL2 0.0 0.0 0.0 0.0

18

19

20

* Ghi Chú: 

 _ Sau khi kết thúc môn học, giảng viên phải thông báo kết quả điểm học phần 

đến toàn thể SV . GIẢNG VIÊN

_ Trung tâm gửi bảng điểm này về Phòng Đào tạo chậm nhất 1 ngày trước khi 

thi kết thúc học phần ( không kể ngày nghỉ )

_ Khi bổ sung danh sách SV , giảng viên phải ghi đầy đủ các dữ liệu đã có 

trong mẫu trên . 

_ Sau khi Trung tâm nộp bảng điểm này về Phòng Đào tạo, ThS. Lê Hồng Vương

mọi chỉnh sửa về điểm số sẽ không đựợc chấp nhận . 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Thực hành, Tiểu luận

(L)

Bài tập về nhà

(H)

Đà Nẵng, Ngày 19 tháng 10 năm 2016

ThS. Hồ Hà Đông
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRUNG TÂM ĐTTT & BẰNG 2

TÊN GIẢNG VIÊN :

LẬP BẢNG

ThS. Lê Hồng Vương

TIẾP THỊ DU LỊCH
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